
 1 

  

                                                  AAccrroonnyymmss  FFrreeqquueennttllyy  UUsseedd  iinn  SSppeecciiaall  EEdduuccaattiioonn  

AAccrróónniimmooss  FFrreeccuueenntteemmeennttee  UUttiilliizzaaddooss  eenn  EEdduuccaacciióónn  EEssppeecciiaall  

NNhhữữnngg  CChhữữ  VViiếếtt  TTắắtt  TThhưườờnngg  ĐĐưượợcc  SSửử  DDụụnngg  TTrroonngg  GGiiááoo  DDụụcc  ĐĐặặcc  BBiiệệtt  
특수교육에서 빈번히 사용되는 두문자어 (Acronym)  

 

 

AA 
Adjusted Age (for premature 

infants) 

Edad Ajustada (para bebés prematuros) Tuổi Đã Được Điều Chỉnh (cho các em bé sanh 

thiếu tháng) 
조정 연령(조산아의 경우) 

AAC 
Augmentative Assistive 

Communication 

Comunicación Asistencial Aumentativa Hỗ Trợ Tăng Cường Giao Tiếp 보완적 보조 의사소통 

ABA Applied Behavior Analysis Análisis Aplicado del Comportamiento  Phân Tích Hành Vi Thích Ứng 응용행동분석 

ABCs 
Antecedent, Behavior, 

Consequence 

Antecedente-Comportamiento-

Consecuencia 

Tiền Đề, Hành Vi, Hậu Quả 선행자극, 행동, 결과 

ADA Americans with Disabilities Act Ley de Americanos con Discapacidades Đạo Luật Khuyết Tật Hoa Kỳ 미국 장애인법 

ADD Attention Deficit Disorder Trastorno de Déficit de Atención  Chứng Kém Khả Năng Tập Trung 주의력결핍장애 

ADHD 
Attention Deficit with 

Hyperactivity Disorder 

Trastorno por Déficit de Atención con 

Hiperactividad 

Chứng Kém Khả Năng Tập Trung và Hiếu Động 주의력결핍 과다행동장애 

ADL Activities of Daily Living Actividades del Diario Vivir Các Hoạt Động cho Cuộc Sống Hàng Ngày 일상생활활동 

ADR Alternative Dispute Resolution Resolución de Conflicto Alternativa  Cách Giải Quyết Tranh Chấp Thay Thế 대안적 분쟁 해결 방안 

AI Auditory Impairment Discapacidad Auditiva Khiếm Khuyết về Thính Giác 청각 장애 

ALJ Administrative Law Judge Juez de Derecho Administrativo Thẩm Phán Luật Hành Chính 행정법 판사 

APD Auditory Processing Disorder Desorden de Procesamiento Auditivo Chứng Rối Loạn Thính Giác 청각 정보처리장애 

APE Adaptive Physical Education Educación Física Adaptada Thể Dục Thích Ứng 특수체육 

ASD Autism Spectrum Disorder Trastorno del Espectro Autista Rối Loạn Phổ Tự Kỷ 자폐 스펙트럼 장애 

ASL American Sign Language Lenguaje de Señas Americano  Ngôn Ngữ Ra Dấu của Tiếng Anh 미국 수어 

AT Assistive Technology Tecnología de Asistencia  Kỹ Thuật Trợ Giúp 보조공학 
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ATP 
Adult Transition Program Programa de Transición Para Adultos Chương Trình Chuyển Tiếp dành cho Người 

Lớn 
성인 전환 프로그램 

AUT Autism Autismo Tự Kỷ 자폐증 

BCBA 
Board Certified Behavior Analyst Analista de Comportamiento Certificado 

por la Junta 

Nhà Phân Tích Hành Vi có giấy chứng nhận  행동분석전문가 

BI Brain Injury Lesión Cerebral Chấn Thương Não 뇌손상 

BIL Bilingual Bilingüe Hai Ngôn Ngữ 이중 언어 

BIP Behavior Intervention Plan Plan de Intervención de Comportamiento Kế Hoạch Ngăn Ngừa Hành Vi  행동 중재 계획 

BMP Behavior Management Plan Plan de Manejo de Comportamiento Kế Hoạch Quản Lý Hành Vi 행동 관리 계획 

CA 
Chronological Age Edad Cronológica Tuổi Thật-tính từ lúc sinh ra cho đến thời điểm 

hiện tại 
생활 연령 

CBA Curriculum Based Assessment Evaluación Basada en el Plan de Estudios Thẩm Định Dựa Trên Học Trình 교육 과정 중심 평가 

CFR Code of Federal Regulations Código de Regulaciones Federales Điều Khoản của Luật Liên Bang 미국연방기준집 

CDE 
California Department of 

Education 

Departamento de Educación de California Bộ Giáo dục California 캘리포니아 교육부 

CI Cochlear Implant Implante Coclear Phẫu Thuật Cấy Ốc Tai 인공와우 

CLAS 
Culturally and Linguistically 

Appropriate Services 

Servicios Cultural y Lingüísticamente 

Apropiados 

Dịch Vụ Thích Hợp với Văn Hoá và Ngôn Ngữ  문화적 및 언어적으로 적합한 서비스 

CLD 
Culturally and Linguistically 

Diverse 

Cultural y  Lingüísticamente Diversos Đa Dạng về Văn Hoá và Ngôn Ngữ 문화적 및 언어적 다양성 

CNS Central Nervous System Sistema Nervioso Central Hệ Thống Trung Khu Thần Kinh 중추신경계 

COTA 
Certified Occupational Therapist 

Assistant 

Asistente de Terapeuta Ocupacional 

Certificado  

Phụ Tá Chuyên Viên Liệu Pháp Cầm Nắm có 

Chứng Nhận 
공인 작업 치료사 보조 

CP Cerebral Palsy Parálisis Cerebral Bệnh Não Liệt 뇌성마비 

CSE Case Study Evaluation Evaluación de Estudio de Caso Hồ Sơ Học Hỏi Đánh Giá 사례 연구 평가 

D&E Diagnosis and Evaluation Diagnóstico y Evaluación Chuẩn Đoán và Đánh Giá 진단 및 평가 

DB/DBL Deaf-blind Sordo-ciego Điếc-Mù 농-맹 

D Deaf Sordera Điếc 농 

D/HH Deaf/Hard of Hearing  Sordera/ Dificultad para Escuchar Điếc/Lãng Tai 농/난청  

DD Developmentally Disabled  Discapacitado del Desarrollo Khuyết Tật Phát Triển 발달 장애  
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DI Direct Instruction Instrucción Directa Sự Hướng Dẫn Trực Tiếp 직접 교수 

DOE Department of Education Departamento de Educación Bộ Giáo Dục 교육부 

DRC Disability Rights California Derechos de Discapacidades de 

California 

Quyền Khuyết Tật California 캘리포니아 장애인 권리 

DSM 
Diagnostic and Statistical Manual 

(for mental disorders) 

Manual de Diagnóstico y Estadístico  

(de trastornos mentales) 

Cẩm Nang Chuẩn Đoán và Thống Kê (Dành cho 

các rối loạn về tâm thần) 
정신 장애 진단 및 통계 편람 

ECE Early Childhood Education Educación Infantil Chương Trình Giáo Dục Ấu Nhi 유아교육 

ECI Early Childhood Intervention Intervención Temprana en la Infancia Ngăn Ngừa Sớm cho Trẻ Nhỏ 유아기 개입 

ECSE 
Early Childhood Special 

Education 

Educación Especial Infantil Giáo Dục Đặc Biệt cho Trẻ Nhỏ 특수유아교육 

ED Emotional Disturbance Trastorno Emocional Rối Loạn Cảm Xúc 정서장애 

EI Early Intervention Intervención Temprana Ngăn Ngừa Sớm 조기 중재 

ELL English Language Learner Aprendiz del Idioma Inglés Học Sinh Chưa Thạo Anh Ngữ 영어 학습자 

EPSDT 
Early Periodic Screening 

Diagnosis and Treatment Program 

Programa de Diagnóstico y Tratamiento 

de Detección Periódica Temprana 

Chương Trình Chuẩn Đoán và Điều Trị Sàng 

Lọc Định Kỳ Sớm 
조기 정기검진 진단 및 치료 프로그램 

ERH Educational Rights Holder Titular de los Derechos Educativos Người Sở Hữu Quyền Giáo Dục 교육적 권리자 

ERMHS 
Educationally Related Mental 

Health Services 

Servicios de Salud Mental Relacionados 

con la Educación 

Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần Liên Quan Đến 

Giáo Dục 
교육 관련 정신 건강 서비스 

ESA Education Service Agency Agencia de Servicios Educacionales Cơ Quan Dịch Vụ Giáo Dục 교육 서비스 기관 

ESL English as a Second Language Inglés como Segundo Idioma  Tiếng Anh như một Ngôn Ngữ Thứ Hai 제 2언어로서의 영어 

ESY Extended School Year Año Escolar Extendido Năm Học Kéo Dài (Chương Trình Học Hè) 연장 학년 

FAPE 
Free Appropriate Public Education Educación Pública Apropiada y Gratuita Chương Trình Giáp Dục Công Lập Miễn Phí và 

Phù Hợp 
적절한 무상 공교육 

FBA 
Functional Behavior Assessment Evaluación del Comportamiento 

Funcional 

Khảo Sát Chức Năng Hành Vi 기능적 행동평가 

FC Facilitated Communication Comunicación Facilitada Hướng Dẫn Cách Giao Tiếp 촉진된 의사소통 

FERPA 

Family Educational Rights to 

Privacy Act (aka the Buckley 

Amendment) 

Ley de Derechos Educativos de la 

Familia a la Privacidad (también 

conocida como La Enmienda Buckley) 

Luật về Quyền Hạn Giáo Dục và Riêng Tư của 

Gia Đình (còn gọi là Tu chính án Buckley) 
가족 교육 권리 및 개인 정보 보호법(버클리 

수정안) 

FTE Full-Time Equivalent Equivalente a Tiempo Completo Tương Đương với Toàn Thời Gian 전일제환산 

GenED General Education Educación General Giáo Dục Phổ Thông 일반 교육 
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HH Hard of Hearing Dificultad para Escuchar Nặng Tai 난청 

HI 
Health Impaired; Hearing 

Impaired 

Problemas de Salud; Sordera Khuyết Tật về Sức Khỏe; Khuyết Tật về Thính 

Giác 
건강 장애; 청각 장애인 

Hx History Historial Tiểu Sử/Lịch Sử 이력 

IAES 
Interim Alternative Educational 

Setting 

Entorno de Educación Alternativa 

Provisional  

Môi Trường Giáo Dục Thay Thế Tạm Thời 임시 대안 교육 환경 

ID Intellectual Disability Discapacidad Intelectual Khuyết Tật về Trí Tuệ 지적장애 

IDEA 
Individuals with Disabilities 

Education Act 

Ley de Educación para Personas con 

Discapacidades 

Luật Giáo Dục cho Những Người có Khuyết Tật 장애인교육법 

IEE 
Independent Educational 

Evaluation 

Evaluación Educativa Independiente Đánh Giá Giáo Dục Độc Lập 개별화 교육 평가 

IEP Individualized Education Program Programa Educativo Individualizado Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân 개별화 교육 프로그램 

IFSP 
Individualized Family Service 

Plan 

Plan de Servicio Familiar Individualizado Kế Hoạch Dịch Vụ cho Riêng Mỗi Gia Đình 개별화 가족 서비스 계획 

IPP Individualized Program Plan Plan de Programa Individualizado Kế Hoạch Chương Trình Cá Nhân 개별화 프로그램 계획 

IQ Intelligence Quotient Coeficiente Intelectual Chỉ Số Thông Minh 지능지수 

ISP Individualized Service Plan Plan de Servicios Individualizado Kế hoạch Cung Cấp Dịch Vụ Cá Nhân 개별화 서비스 계획 

ISS In School Suspension Suspensión en la Escuela Sự Đình Chỉ Học trong Trường 교내 정학 

ITP Individual Transition Plan Plan Individual de Transición Kế Hoạch Chuyển Tiếp Cá Nhân 개별 전환 계획 

LD Learning Disabilities Problemas de Aprendizaje  Khiếm Khuyết về Học Vấn 학습장애 

LEA Local Education Agency Agencia Local de Educación Cơ Quan Giáo Dục Địa Phương 지방교육청 

LEP 
Limited English Proficiency Dominio Limitado del Inglés 

 

Khả Năng về Anh Ngữ bị Giới Hạn, ít rành 

Tiếng Anh 
제한된 영어 숙련 

LPTA 
Licensed Physical Therapy 

Assistant 

Asistente de Fisioterapia con Licencia Phụ Tá Vật Lý Trị Liệu có Chứng Nhận 면허가 있는 물리치료 보조 

LRE Least Restrictive Environment Ambiente Menos Restrictivo Môi Trường Ít Bị Giới Hạn Nhất 최소 제한 환경 

MA Mental Age Edad Mental  Tuổi dựa trên sự phát triển của trí khôn 정신연령 

MBD Minimal Brain Dysfunction Disfunción Mínima del Cerebro Hội Chứng Rối Loạn Não Bộ Tối Thiểu 미세뇌기능장애 

MDC Multi-Disciplinary Conference Conferencia Multidisciplinaria Hội Thảo Đa Ngành 다분야 콘퍼런스 

MDR 
Manifestation Determination 

Review 

Determinación de Manifestación Đánh Giá Xác Định Biểu Hiện 징후 결정 심사 
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MDT Multidisciplinary Team Equipo Multidisciplinario Nhóm Đa Ngành 다학제 팀 

M/ED Mental or Emotional Disturbance Trastorno Mental o’ Emocional Sự Rối Loạn về Tâm Thần hoặc Cảm Xúc 정신 또는 정서장애 

MH Multiply Handicapped Discapacidad Múltiple Khuyết Tật về nhiều Phương Diện 다중 장애 

MTSS Multi-Tiered Systems of Support Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles Hệ Thống Hỗ Trợ Nhiều Tầng 다중 계층 지원 시스템 

NICU Neonatal Intensive Care Unit Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal Khu Vực Chăm Sóc Đặc Biệt cho Ấu Nhi 신생아집중치료실 

NPS Non-Public School Escuela No Pública Trường Tư 비공립학교 

O&M Orientation and Mobility Orientación y Movilidad Sự Định Hướng và Khả Năng Di Chuyển 보행 

OAH Office of Administrative Hearings Oficina de Audiencias Administrativas Văn Phòng Điều Trần Hành Chính 행정 심의국 

OCD Obsessive Compulsive Disorder Trastorno Obsesivo-Compulsivo Hội Chứng Rối Loạn Ám Ảnh Cưỡng Chế 강박장애 

ODD 
Oppositional Defiant Disorder Trastorno de Oposición Desafiante Hội Chứng Rối Loạn về Sự Ngang Bướng Đối 

Nghịch Quá Mức 
적대적 반항장애 

OI Orthopedic Impairment Deterioro  Ortopédico Khuyết Tật về Xương 지체장애 

OHI Other Health Impairments Otros Impedimentos de Salud Khuyết Tật về Lãnh Vực Sức Khỏe Khác 기타 건강 장애 

OSEP 

Office of Special Education 

Programs. US Department of 

Education 

Oficina de Programas de Educación 

Especial. Departamento de Educación de 

EE. UU. 

Văn Phòng Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt. 

Bộ Giáo dục Hoa Kỳ 
특수교육 프로그램 사무소 미국 교육부 

OT Occupational Therapy/Therapist Terapeuta/Terapia Ocupacional Chuyên Viên về Liệu Pháp Cầm Nắm 작업 치료/치료사 

PALS 
Peer Assisted Learning System Sistema de Aprendizaje con Asistencia en 

Grupo  

Hệ Thống Học Hỏi Thông Qua Trợ Giúp của 

Người Đồng Hành 
동료 지원 학습 시스템 

PBS/PBIS  

Positive Behavior 

Support/Positive Behavior 

Intervention and Supports 

 

Apoyo para el Comportamiento 

Positivo/Intervención y Apoyo para el 

Comportamiento Positivo 

Hỗ Trợ và Ngăn Ngừa Hành Vi Tích Cực 긍정적 행동지원/ 긍정적 행동 개입 및 지원 

PECS 
Picture Exchange Communication 

System 

Sistema de Comunicación de Intercambio 

de Imágenes 

Hệ Thống Giao Tiếp Bằng Cách Trao Đổi Hình 

Ảnh 
그림 교환 의사소통 체계 

PET Pupil Evaluation Team Equipo de Evaluación de Alumnos Nhóm Đánh Giá Học Sinh 학생 평가팀 

PPS Pupil Personnel Services Servicios de Personal Estudiantil Dịch vụ nhân sự học sinh 학생 인사 서비스 

PK or 

Pre-K 

Preschool Preescolar Trường Mầm Non 유치원 

PLAAFP 
Present Levels of Academic 

Achievement and Functional 

Niveles Actuales de Logro Académico y 

Desempeño Funcional 

Mức Độ Hiện Tại của Thành Tích Học Tập và 

Hoạt Động Chức Năng 
학업 성취도 및 기능 수행의 현재 수준 
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Performance 

PT Physical Therapy/Therapist Terapeuta /Terapia Física Vật Lý Trị Liệu 물리 치료/치료사 

PTA Physical Therapist Assistant Asistente Fisioterapeuta Phụ Tá Vật Lý Trị Liệu 물리 치료사 보조 

PTSD Post-Traumatic Stress Disorder Trastorno de Estrés Postraumático Chứng Rối Loạn Tâm Thần do Di Chứng 외상 후 스트레스 장애 

PTT Planning and Placement Team Equipo de Planificación y Ubicación Nhóm Lên Kế Hoạch và Chỉ Định 기획 및 배치 팀 

PWM Prior Written Notice Notificación Previa por Escrito Thông Báo Trước Bằng Văn Bản 사전 서면 통보 

QIDP 
Qualified Intellectual Disabilities 

Professional 

Profesional Calificado en Discapacidad 

Intelectual 

Chuyên Viên về Khuyết Tật Trí Khôn 적격 지적장애 전문가 

REI Regular Education Initiative Iniciativa de Educación Regular Sáng kiến giáo dục thường xuyên 일반교육 주도 

RTI Response to Intervention Respuesta a la Intervención Đáp Ứng Can Thiệp 중재반응모델 

SAI Specialized Academic Instruction Instrucción Académica Especializada Hướng Dẫn Học Thuật Chuyên Biệt 전문 학업 교육 

SBS 
School-wide Behavior Supports Apoyos de Comportamiento en toda la 

Escuela 

Các Hỗ Trợ về Hành Vi Toàn Trường 학교 차원의 행동 지원 

SCIA 
Special Circumstances 

Instructional Assistance evaluation 

Evaluación para Asistencia Educativa 

para Circunstancias Especiales 

Đánh Giá Hỗ Trợ Giảng Dạy trong các Trường 

Hợp Đặc Biệt 
특수 상황 교육 지원 평가 

SDC 
Special Day Class Clase Especial Diurna  Lớp Giáo Dục Đặc Biệt cho Trẻ có Khiếm 

Khuyết Nặng 
특수학급 

SEA State Educational Agency  Agencia Estatal de Educación Cơ Quan Giáo Dục Tiểu Bang 주 교육청  

Section 

504 

A part of the Rehabilitation Act of 

1973 making it illegal for any 

organization receiving federal 

funds to discriminate against a 

person solely on the basis of 

disability 

Una parte de la Ley de Rehabilitación de 

1973 que declara ilegal que cualquier 

organización que reciba fondos federales 

discrimine a una persona únicamente por 

su discapacidad 

Điều Khoản 504: Một phần của Đạo luật Phục 

hồi năm 1973 ngăn cấm việc bất kỳ tổ chức nào 

nhận quỹ liên bang phân biệt đối xử với một 

người chỉ vì lý do khuyết tật  

 

1973년 재활법(Rehabilitation Act)의 일부로 

연방 기금을 받는 모든 조직이 장애만으로 

사람을 차별하는 것은 불법입니다. 

SED Serious Emotional Disability Discapacidad Emocional Grave Rối Loạn Tâm Lý Nghiêm Trọng 심각한 정서장애 

SELPA Special Education Local Plan Area  Área de Plan Local de Educación  Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt Vùng 특수 교육 지역 계획 지역 

SIB Self-Injurious Behavior Comportamiento Auto Agresivo  Hành Vi Tự Làm Hại Bản Thân 자해 행동 

SLP Speech-Language Pathologist Patóloga del Habla y Lenguaje Chuyên Viên Liệu Pháp Ngôn Ngữ và Phát Âm 언어병리학자 

SLPA 
Speech -Language Pathologist 

Assistant 

Asistente de Patólogo del Habla y 

Lenguaje 

Phụ Tá Chuyên Viên Liệu Pháp Ngôn Ngữ và 

Phát Âm 
언어병리학자 조수 
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SSD Social Security Disability Discapacidad del Seguro Social  Khuyết Tật An Sinh Xã Hội 사회 보장 장애 

SSDI 
Social Security Disability Income Ingreso por Discapacidad del Seguro 

Social   

Lợi Tức Phụ Cấp An Sinh Khuyết Tật 사회 보장 장애인 소득 

SSI 
Supplemental Security Income Seguridad de Ingreso Suplementario Lợi Tức Phụ Cấp An Sinh 생활보조금 수입 

SST Student Study Team Equipo de Estudio de Estudiantes Nhóm Giúp Học Sinh Học Hỏi 학생 연구팀 

TBI Traumatic Brain Injury Lesión Cerebral Traumática  Chấn Thương Sọ Não 외상성 뇌 손상 

TDD 
Telecommunication Devices for 

the Deaf 

Dispositivos de Telecomunicaciones para 

Sordos 

Thiết Bị Giao Tiếp cho Người Điếc 청각 장애인을 위한 통신 장치 

TESOL 
Teachers of English for Speakers 

of Other Languages 

Maestras de Inglés para Hablantes de 

Otros Idiomas 

Giáo Viên Dạy Anh Ngữ cho Người Nói Thông 

Tháo Các Ngôn Ngữ Khác 
다른 언어 사용자를 위한 영어 교사 

TK Transitional Kindergarten Kinder de Transición Mẫu Giáo Chuyển Tiếp 유치원 준비반 

TPP 
Transition Planning Process Proceso de Planificación para la 

Transición 

Quá Trình Lên Kế Hoạch cho Bước Chuyển 

Tiếp 
전환 계획 프로세스 

TTY 
Teletypewriter (phone system for 

deaf individuals –see TDD 

TDD - (sistema telefónico para 

individuos sordos) 

Viết Chữ Tự Động- Hệ Thống Điện Thoại Dành 

Cho Người Điếc – Xem TDD 
전신 타자기(청각 장애인을 위한 전화 

시스템 – TDD 참조) 

UCP Uniform Complaint Procedure Procedimiento Uniforme de Quejas Thủ Tục Khiếu Nại Thống Nhất 통일된 불만 절차 

VI Visually impaired Discapacidad Visual Khuyết Tật về Thị Giác/Nhìn 시각 장애인 

VT Vision Therapy Terapia Visual  Liệu Pháp Thị Lực 시기능 치료 

WAC Work Activity Center Centro de Actividades para el Trabajo Trung Tâm Sinh Hoạt 작업 활동 센터 

WISC-R 
Weschler Intelligence Scale for 

Children – Revised 

Escala de Inteligencia de Weschler para 

Niños - Revisada 

Tỷ Lệ Đo Độ Thông Minh Weschler cho Trẻ 

Em-Đã Chỉnh Sửa 
웩슬러 아동지능검사 - 개정판 

WISC-III 
Weschler Intelligence Scale for 

Children – Third Edition 

Escala de Inteligencia de Weschler para 

Niños - Tercera Edición 

Tỷ Lệ Đo Độ Thông Minh Weschler cho Trẻ 

Em- Ấn Bảng Thứ 3 
웩슬러 아동지능검사 - 3판 

 
 

This list was updated by Comfort Connection Family Resource Center in May 2023. 

Esta lista fue actualizada por Comfort Connection Family Resource Center en mayo de 2023. 

Danh sách này được chỉnh sửa bởi Trung Tâm Tài Nguyên Gia Đình Comfort Connection vào 5/2023. 

이 목록은 2023년 5월에 Comfort Connection Family Resource Center에서 업데이트했습니다. 


